
Phụ lụ số 01

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1
000.24.26.H56-

200629-1001
Ng Thị Hiền 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

2
000.24.26.H56-

200629-1002
Lê Bá Trọng 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

3
000.24.26.H56-

200630-0003
Lê Đình Tùng 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

4
000.24.26.H56-

200630-0004
Vũ Thị Nga 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

5
000.24.26.H56-

200630-0005
Nguyễn Hữu Giang 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

6
000.24.26.H56-

200630-0006
Nguyễn Khắc Tâm 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

7
000.24.26.H56-

200701-0001
Lê Thị Dự 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

8
000.24.26.H56-

200701-0002
Lê Giáp Xuây 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

9
000.24.26.H56-

200701-0003
Ng Thị Hường 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

10
000.24.26.H56-

200701-0004
Nd Văn Dy 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

Từ ngày 29 tháng 6  đến ngày 05 tháng 7 năm 2020

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

UBND XÃ HOẰNG ĐỨC

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 27  NĂM 2020

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
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Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

11
000.24.26.H56-

200701-0005
Lê Thị Thu 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

12
000.24.26.H56-

200701-0006
Lê Trọng Hiệp 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

13
000.24.26.H56-

200701-0007
Trương Thị Giát 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

14
000.24.26.H56-

200701-0008
Lê Thị Nghiêm 01/07/2020 Ng Thị Lan 01/07/2020

15
000.24.26.H56-

200702-0001
Ng Viết Thoàn 02/07/2020 Ng Thị Lan 02/07/2020

16
000.24.26.H56-

200703-1001
Đoàn Văn Hảo 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

17
000.24.26.H56-

200703-0001
Ng Thị Tân 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

18
000.24.26.H56-

200703-0008
Ng Khắc Thắng 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

19
000.24.26.H56-

200703-0009
Hoàng Lưu 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

20
000.24.26.H56-

200703-0010
Lê Bá Luận 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

21
000.24.26.H56-

200703-0011
Cao Thị Hà 03/07/2020 Ng Thị Lan 28/07/2020 MTP

22
000.24.26.H56-

200703-1002
Ng Thị Hải 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

23
000.24.26.H56-

200703-1003
Lê Thị Hải 03/07/2020 Ng Thị Lan 03/07/2020

II

1
000.24.26.H56-

200629-0001
Lê Quốc Dũng 29/06/2020 Lê Thị Huyên 29/06/2020

Lĩnh vực: Chứng thực
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Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

2
000.24.26.H56-

200629-0002
Ngô Ngọc Huyền 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

3
000.24.26.H56-

200629-0003
Lê Bặt Minh 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

4
000.24.26.H56-

200629-0004
Lê Văn Phúc 29/06/2020 Lê Thị Huyên 29/06/2020

5
000.24.26.H56-

200630-0001
Lê Viết Phúc 30/06/2020 Lê Thị Huyên 30/06/2020

6
000.24.26.H56-

200630-0002
Lê Viết Đệ 30/06/2020 Lê Thị Huyên 30/06/2020

7
000.24.26.H56-

200702-0002
Vũ Thị Phượng 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

8
000.24.26.H56-

200702-0003
Lê Viết Ân 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

9
000.24.26.H56-

200702-0004
Lê Ngọc Dũng 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

10
000.24.26.H56-

200702-0005
Lê Thị Nụ 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

11
000.24.26.H56-

200702-0006
Lê Giáp Thảng 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

12
000.24.26.H56-

200702-0007
Lê Nguyên Lề 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

13
000.24.26.H56-

200702-0008
Nguyễn Thị Tuyết 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

14
000.24.26.H56-

200702-0009
Lê Bặt Dũng 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

15
000.24.26.H56-

200702-0010
Lê THị Tuyến 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

16
000.24.26.H56-

200702-0011
Lê Bá Nội 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020
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Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

17
000.24.26.H56-

200702-0012
Lê Thị Lắt 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

18
000.24.26.H56-

200702-0013
Nguyễn Thị Tới 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

19
000.24.26.H56-

200702-0014
Cao Anh Sơn 02/07/2020 Lê Thị Huyên 02/07/2020

20
000.24.26.H56-

200703-0002
Lê Thị Vy 03/07/2020 Lê Thị Huyên 03/07/2020

21
000.24.26.H56-

200703-0003
Nguyễn Hữu Để 03/07/2020 Lê Thị Huyên 03/07/2020

22
000.24.26.H56-

200703-0004
Nguyễn Viết Trang 03/07/2020 Lê Thị Huyên 03/07/2020

23
000.24.26.H56-

200703-0005
Lê Viết Thành 03/07/2020 Lê Thị Huyên 03/07/2020

24
000.24.26.H56-

200703-0006
Nguyễn Hữu Trung 03/07/2020 Lê Thị Huyên 03/07/2020

25
000.24.26.H56-

200703-0007
Cao Văn Dương 03/07/2020 Lê Thị Huyên 03/07/2020

III

1 Nguyễn Đình Thọ 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

2 Nguyễn Hồng Hạnh 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

3 Vũ Thị Hà 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

4 Trần Thị Hường 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

5
Lê Nguyên Quang 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD
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Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

6
Nguyễn Hữu Văn 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

7
Lê Thị Huệ 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

8
Vũ Thị Hồng 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

9
Lê Hiền Long 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

10
Khương Thị Thanh 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

11 Phùng Khả Đạt 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

12 Lê Thị Lợi 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

13 Vũ Duy Đức 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

14 Vũ Thị Hương 01/07/2020 Lê Ngọc Hưng 01/07/2020

15 Nguyễn Thị Tuyết 02/07/2020 Lê Ngọc Hưng 02/07/2020

16 Nguyễn Khắc Diện 03/07/2020 Lê Ngọc Hưng 03/07/2020

IV

1 Phùng Đình Duy Anh 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

2 Khương Thị Hương 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

3 Nguyễn Viết Giáp 30/06/2020 Nguyễn Đình Dân 30/06/2020

Lĩnh Vực: Cư Trú
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Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

4 Lê Văn Trường 03/07/2020 Nguyễn Đình Dân 03/07/2020

V

Không

VI

Không

VII

Không

VIII

Không

IX

1
Đào Thị Hiểu 29/06/2020 Lê Văn Trọng 01/07/2020 01/07/2020

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư

Lĩnh vực: Tiếp công dân

Lĩnh vực: Người có công
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Từ ngày 29 tháng 6  đến ngày 05 tháng 7 năm 2020

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 27  NĂM 2020
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